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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  
	Tiếng Việt: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
	Tiếng Anh: Infantry fighting techniques and tactics		
	Mã số học phần: 7300205
[bookmark: _GoBack]	Số tín chỉ học phần: 4 (0-4-8).
Số tiết học phần: 60 tiết	
Lý thuyết: 0; thực hành: 60 tiết, tự học: 120 tiết.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Đại tá. ThS Phạm Quốc Đảm	3001 - 01
2. Thượng tá. GVC.ThS Trần Bắc Bộ	3001 - 05
3. Thượng tá. ThS Hoàng Xuân Trường	3001 - 06
4. Trung tá. ThS Ngô Văn Dương	3001 - 08
5. Thượng tá. ThS Nguyễn Văn Phong	3002 - 05
6. Thượng tá. ThS Trần Thanh Hanh	3002 - 08
7. Đại úy Ks Nghiêm Công Đĩnh	3002 - 09
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật quân sự
2.3. Khoa: Giáo dục quốc phòng
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước: Quân sự chung 
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên thực hiện được kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự và làm nhiệm vụ canh gác, biết sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn và một số loại vũ khí bộ binh thường dùng cần thiết có thể ứng dụng các kỹ thuật này khi tham gia dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu rõ tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng súng tiểu liên AK và kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh để vận dụng vào thực tiễn khi có chiến tranh xảy ra;
4.1.2. Nắm được đặc điểm, nguyên lý chuyển động, tác dụng, cấu tạo một số loại lựu đạn Việt Nam;
4.1.3. Nắm được đặc điểm mục tiêu, thủ đoạn đối phó của địch ở một số mục tiêu thường gặp trong công sự và mục tiêu ngoài công sự, cách đánh và hành động của từng người khi đánh từng loại mục tiêu; 
4.1.4. Nắm được đặc điểm, thủ đoạn tiến công của địch; nội dung công tác chuẩn bị và hành động của từng người trong chiến đấu phòng ngự;
4.1.5. Nắm được nội dung về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành động chiến đấu của từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới); biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào quá trình làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới).         
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Thực hành bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng AK đạt kết quả cao;
4.2.2. Thành thục các tư thế động tác ném lựu đạn xa trúng đích, vận dụng thực hành ném lựu đạn bài 1;
4.2.3. Nắm được những nội dung cơ bản về đặc điểm của địch, cách đánh và hành động của từng người khi đánh chiếm từng loại mục tiêu; biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào thực hiện đánh chiếm mục tiêu;
4.2.4. Nắm được nội dung về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành động chiến đấu của từng người trong phòng ngự; biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào quá trình chiến đấu phòng ngự;
4.2.5. Nắm được nội dung về yêu cầu chiến thuật, công tác chuẩn bị và hành động chiến đấu của từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới); biết vận dụng kỹ thuật và các động tác chiến đấu cơ bản vào quá trình làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới);         
4.2.6. Tăng cường kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, thu thập, xử lý thông tin trước trong và sau mỗi bài học, môn học.
4.3. Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể:
4.3.1. Nắm vững nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.
4.3.2. Rèn luyện kỹ năng chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh vận dụng trong học tập và chiến đấu khi cần.
4.3.3. Biết khai thác, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm trong quân sự thành kiến thức, kỹ năng riêng của mình
4.3.4. Bước đầu làm quen các kỹ năng bắn súng, chiến thuật, nâng cao kỹ năng kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.
Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau:

	CĐR HP
	                                        Chuẩn đầu ra chương trình

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực
	Phẩm chất

	
	1.1
	1.2
	1.3
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6
	3.1
	3.2
	3.3
	4.1
	4.2
	4.3
	4.4
	4.5
	5.1
	5.2

	1
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	2
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	3
	√
	-
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	4
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	-
	-


5. Tóm tắt nội dung học phần
Nghiên cứu các kiến thức kỹ năng chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh cần thiết như: Những kiến thức cơ bản về bắn súng AK; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại lựu đạn Việt Nam; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, phòng ngự, canh gác, cảnh giới.
Kiến thức về quân sự trong môn học là những kiến thức phổ thông, sinh viên cần quan tâm nghiên cứu đặc điểm, nguyên lí, tác dụng... hiểu rõ bản chất các nội dung kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; trên cơ sở đó nghiên cứu thực hành các bài tập sát với thực tế, thành thạo các thao tác kỹ thuật, chiến thuật trong chiến đấu. Đồng thời có thể ứng dụng các kỹ thuật này khi tham gia dân quân tự vệ theo quy định của pháp luật.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK 
	24
	

	Bài 1
	Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK
	
	4.2.1

	Chương 2
	Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
	8
	

	Bài 1
	Tư thế động tác ném lựu đạn xa trúng đích
	6
	4.2.2

	Bài 2
	Điều kiện ném lựu đạn bài 1
	
	

	Chương 3
	Từng người trong chiến đấu tiến công
	16
	

	Bài 1
	Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ
	2
	4.2.3


	Bài 2
	Tình huống
	4
	

	Bài 3
	Hành động chiến đấu
	10
	

	Chương 4
	Từng người trong chiến đấu phòng ngự
	8
	

	Bài 1
	Hành động của từng người sau khi nhận nhiệm vụ
	3
	4.2.4


	Bài 2
	Hành động của từng người khi thực hành chiến đấu
	5
	

	Chương 5
	Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)
	4
	

	Bài 1
	Từng người làm nhiệm vụ canh gác
	4
	4.2.5


	Bài 2
	Từng người làm nhiệm vụ cảnh giới
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
7.1. Lý thuyết
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp lồng ghép với các nội dung thực hành theo từng nội dung giảng dạy.
- Nêu vấn đề kết hợp giải quyết vấn đề, lấy ví dụ thực tế ngoài thao trường, bãi tập để chứng minh.
- Học nhóm, ôn tập và nghiên cứu các nội dung bài học.
7.2. Thực hành  
Theo 3 bước: 
- Làm nhanh, khái quát động tác.
- Làm chậm, phân tích từng cử động.
- Làm tổng hợp các động tác.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự kiểm tra ném lựu đạn, lý thuyết quân sự.
	- Tham dự thi kết thúc học phần bắn súng.
	- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Kiểm tra thực hành ném lựu đạn bài 1
- Kiểm tra lý thuyết
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi bắn súng
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
	
60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân (không tính theo thang điểm chữ).
[bookmark: _Hlk141770020]9.3. Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
	CĐR học phần
	Bài tập 1
	Bài tập 2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tham gia   học tập
	Thi cuối kỳ

	1
	
	X
	X
	X
	X

	2
	
	
	X
	X
	

	3
	
	
	X
	X
	

	4
	X
	X
	X
	X
	X


10. Tài liệu học tập
10.1. Tài liệu chính 
[1] Vụ Giáo dục quốc phòng - Bộ GD&ĐT, Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, 2012.
10.2. Tài liệu tham khảo
[1] Mục tài liệu trong Website khoa Giáo dục quốc phòng: http://nde.humg.edu.vn. 
[2] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.
[3] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
[4] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.
[5] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.
[6] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023
[7] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Buổi
	Nội dung chính
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 1: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
9.1. Ngắm bắn
9.2. Ngắm  chụm và trúng
9.2. Động tác bắn súng tiểu liên AK
9.3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

	0
	0
	48
	+ Nghiên cứu nội dung chương 4 tài liệu [1] (từ trang 197 đến trang 213).
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 93 đến trang 118).
Tham khảo:
+ [4] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.
+ [5] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018.
+ [6] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.
Tham khảo:
+ [7] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.

	2
	Chương 2: Tính năng, cấu tạo và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng. Ném lựu đạn bài 1
2.1. Tính năng chiến đấu, cấu tạo, tác dụng, chuyển động các bộ phận của lựu đạn
2.2. Kiểm tra, giữ gìn và chuẩn bị lựu đạn
 2.3. Tư thế động tác ném lựu đạn xa trúng đích 
2.4. Điều kiện ném lựu đạn bài1
	


0



	0
	16
	+ Nghiên cứu sách dạy sử dụng lựu đạn-CQH-BTTM-2001
+ Nghiên cứu sách dạy sử dụng lựu đạn-CQH-BTTM-2009
Tham khảo:
+ [7] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.


	3
	Chương 3: Từng người trong chiến đấu tiến công
3.1. Đặc điểm tiến công của địch
3.2. Nhiệm vụ
3.3. Yêu cầu chiến thuật
3.4. Hành động của chiến sĩ sau khi nhận nhiệm vụ 
3.5. Tình huống
3.6. Hành động chiến đấu
	0
	0
	32
	+ Nghiên cứu nội dung tài liệu [1] từ (trang 177 đến trang 194).
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 142 đến trang 159). Từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự. 
+ [7] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024..

	4
	Chương 4: Từng người trong chiến đấu phòng ngự
4.1. Đặc điểm tiến công của địch 
4.2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật 
4.3. Hành động của từng người sau khi nhận nhiệm vụ
4.4. Hành động của từng người khi thực hành chiến đấu
	0
	0
	16
	+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 142 đến trang 159). Từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự.
+ [7] Tài liệu tập huấn Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024.
+ Tham khảo: Mục tài liệu tham khảo trong Website của khoa giáo dục quốc phòng http://nde.humg.edu.vn

	5
	Chương 5: Từng người làm nhiệm vụ canh gác (cảnh giới)
5.1. Đặc điểm địch
5.2. Nhiệm vụ, yêu cầu chiến thuật 
5.3. Từng người làm nhiệm vụ canh gác 
5.4. Từng người làm nhiệm vụ cảnh giới 
	0
	0
	
8

	+ Nghiên cứu nội dung tài liệu [1] từ (trang 197 đến trang 213).
+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 53 đến trang 70).
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